NỘI DUNG KIỂM TRA KHỐI LƯỢNG KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

	STT
	HỌ TÊN GV
	Môn
	Lớp
	Nội dung sai
	Nội dung sửa lại
	GHI CHÚ

	1
	Đặng Thị Nhật Minh
	Dinh dưỡng lý thuyết
	20T3-KLB1CĐ
	Số tiết chưa đúng
	28 (chưa tính lớp thứ 3)
	Giảng dạy

	
	
	
	20T3-KLB1Q7
	
	21 (chưa tính lớp thứ 3)
	

	
	
	
	20T3-KLB1BP
	
	30 (chưa tính lớp thứ 3)
	

	
	
	Pháp luật
	20T3-CNÔ1CK
	
	15 (chưa tính lớp thứ 3)
	

	
	
	Giáo dục chính trị
	20T4-TCD1
	Số tiết chuyển qua cho cô Huyên (Cô Huyên dạy thay cô Vân)
	

	2
	Nguyễn Ngọc
Quỳnh
	Giáo dục chính trị
	20T3-KLB1CĐ
	Số tiết chưa đúng
	30
	

	3
	Lê Thị Hồng Vân
	Pháp luật
	20T2-ĐCN1
	Sĩ số chưa đúng
	46
	Sĩ số

	
	
	
	20C2-KTD1
	
	36
	

	
	
	
	20C2-QTD1
	
	31
	

	4
	Trần Văn Lượng
	Pháp luật
	19C1-CCK3
	Chưa trừ lớp thứ 3
	22.5
	Giảng dạy

	5
	Lê Thị Mai Hường
	SHCN
	18T4-VSL1 (1)
	Số tiết kiêm nhiệm HK2 (10 tuần)
	67.5-(5*2.25)= 56.25
	SHCN

	
	
	
	20T4-LĐL1 (2)
	67.5
	= (1)+(2) = 123.8
	

	6
	Đỗ Thị Thơm
	
	18T4-LTM1 (1)
	Số tiết kiêm nhiệm HK2 (10 tuần)
	=67.5-(5*2.25)= 56.25
	

	
	
	
	20T4-THU1 (2)
	67.5
	= (1)+(2) = 123.8
	

	7
	Đinh Thị Huyên
	SHCN
	19C2-CNÔ1 (1)
	Số tiết kiêm nhiệm HK1 (13/14 tuần) = 33.75/14=2.41 tiết
	=13*2.41=31.33
	

	
	
	
	20T4-ANM1 (2)
	67.5
	= (1)+(2) = 123.8
	

	8
	Đỗ Thị Ngát
	SHCN
	19C1-CNÔ14 (1)
	67.5
	= (1)+(2)+(3) +(4) 
= 67.5+67.5+2.15+ 16 = 153.2
	

	
	
	
	20C1-CNÔ8 (2)
	67.5
	
	

	
	
	
	20C2-CNL1 (chủ nhiệm thêm 1 tiết) (3)
	1/30 tiết = 2.15 tiết (Do GVCN hiện tại tính chuẩn 430 nên chỉ tính 2.15 tiết ko tính 2.25 tiết)
	
	

	
	
	
	18C1 = 16 tiết (4)
	
	
	

	9
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	
	20T4-VSL1 (thiếu 1 tiết) (1)
	30/31=2.17 tiết
	= (1)+(2) = 67.5+67.5 -2.17 = 132.83
	

	
	
	
	20C2-ĐĐT1 (2)
	67.5
	
	

	10
	Hoàng Thị Trang
	
	19C1-CNÔ6 (2)
	33.75
	=65.3
	

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]19T4-TMĐ1 ( thiếu 1 tiết) (2)
	33.75-2.25=31.5
	
	



